
Phụ lục số 01
DANH MỤC TÀI SẢN LÀ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT GIAO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 27/7/2026 của Ủy ban nhân dân xa ̃Ba Dinh)

STT Tên đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng/ địa chỉ cơ
sở nhà, đất Năm đưa vào sử dụng

Diện tích (m2)
Nguyên giá GTCL Ghi chúĐất Xây dựng

nhà
Sàn xây

dựng nhà
1 Đất tru ̣sở 2013 3746,6 38.668.800 38.668.800
2 Nhà làm việc - Nhà cấp III 2010 266,4 532,8 434.190.000 173.676.000
3 Nhà vê ̣sinh 2026 28,52 28,52 263.405.400 263.405.400
4 Tường rào cổng ngõ 2026 - - 153.491.036 153.491.036
5 Mái hiên 2026 - - 181.791.261 181.791.261
6 Sân bê tông 2026 - - 237.067.245 237.067.245
7 Nhà làm việc 03 phòng 2026 63,13 63,13 387.161.293 387.161.293

TỔNG CỘNG 3746,6 258,05 624,45 1.695.775.035 1.435.261.035
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